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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƯƠNG
 

 

Bản án số: 39/2019/HS-PT 

Ngày 10-4-2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Minh Tân. 

Các thẩm phán:                          Ông Bùi Đăng Huy. 

                                                    Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hoàng Sơn - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Hải Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa: 

Ông Phạm Thị Yến - Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 4 năm 2019 tại Trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 70/2019/TLPT-

HS ngày 08 tháng 3 năm 2019 đối với bị cáo Vũ Quốc X, Đoàn Văn Đ do có 

kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2019/HSST ngày 

11/01/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 

 Bị cáo kháng cáo:  

1. VŨ QUỐC X - Sinh năm 1972. Tại Q, thành phố HD, hiện trú tại: Khu 

Đ Ph, phường Q, thành phố H D; Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 

7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam;  tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam;  con 

ông Vũ Quốc S và bà Cao Thị M, có vợ và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không; 

nhân thân: Bản án số 20/HSST ngày 28/7/2005 của TAND huyện Nam Sách, tỉnh 

Hải Dương xử phạt 10 tháng tù về tội Đánh bạc (tổng số tiền đánh bạc là 

1.425.000đ); bị cáo bị tạm giữ từ ngày 24/7/2018 đến ngày 25/7/2018 được tại 

ngoại, bị cáo vắng mặt và có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. 

2. ĐOÀN VĂN Đ - Sinh năm 1990. Tại Q, thành phố H D; hiện trú tại: 

Khu Đ Ph, phường Q, thành phố H D; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học 

vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam;  tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; 

con ông Đoàn Văn Đ1 và bà Hoàng Thị Ng; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm 

giữ từ ngày 24/7/2018 đến ngày 25/7/2018. Hiện tại ngoại. Có mặt. 
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Ngoài ra còn có 08 bị cáo không kháng cáo, không bị kháng nghị. 

Người làm chứng: 

Chị Nguyễn Thị Tr, sinh năm 1974. Vắng mặt. 

Địa chỉ: Khu ĐPh, phường Q, thành phố H D. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 20 giờ 00 phút  ngày 23/7/2018,  Đoàn Văn H, Cao Văn Ph, Đoàn 

Văn C, Đoàn Văn Đ, Vũ Quốc Th1, Lê Khả Th, Vũ Văn K, Đoàn Văn T, Vũ Văn 

H đến nhà Xuân ở làng V- khu dân cư Đ Ph phường  Q, TP HD chơi. Sau đó cả 

nhóm rủ nhau đánh bạc được thua bằng tiền, dưới hình thức xóc đĩa. X lấy 01 đĩa 

sứ, 01 bát sứ và cắt 04 quân vị hình tròn, có hai mặt trắng-vàng từ vỏ bao thuốc lá 

Vinataba để làm dụng cụ chơi xóc đĩa. Cả nhóm vào gian phòng phía trong, cạnh 

phòng khách của gia đình X để đánh bạc. Trước khi chơi H, Ph, C, Đ, Th, Th1, K 

và T mỗi người bỏ ra 300.000đ, tổng cộng 2.400.000đ nộp cho X. Khi chơi, Đ là 

người cầm cái. X tham gia đánh bạc đồng thời cảnh giới cho mọi người đánh bạc, 

nếu có người đến X sẽ thông báo. Đến khoảng 21 giờ 30 phút Vũ Văn H1 đến nhà 

X chơi, thấy cả nhóm ngồi đánh xóc đĩa nên cũng ngồi vào tham gia đánh bạc. 

H×nh thøc ch¬i như sau: Ngưêi cÇm c¸i cho 04 qu©n vÞ bµi vµo trong ®Üa sø råi 

óp b¸t xãc lªn mét vµi c¸i råi ®Æt xuèng chiÕu, nh÷ng ngưêi ch¬i ®Æt cöa ch½n 

hoÆc lÎ, khi ngưêi cÇm c¸i më b¸t ra, bªn trong ®Üa sø c¸c qu©n vÞ thuéc cöa 

ch½n (4 vµng, 4 tr¾ng hoÆc 2 vµng, 2 tr¾ng) th× ngưêi ®Æt cöa ch½n th¾ng, người 

®Æt cöa lÎ (3 vµng, 1 tr¾ng hoÆc 1 vµng, 3 tr¾ng) bÞ thua vµ ngưîc l¹i. Møc ®Æt 

thÊp nhÊt lµ 100.000®, kh«ng quy ®Þnh møc tèi ®a. Ngưêi cÇm c¸i sÏ tr¶ cho 

ngưêi th¾ng sè tiÒn b»ng sè tiÒn ®· ®Æt cöa trưíc ®ã vµ ngưêi cÇm c¸i ®ưîc 

hưëng sè tiÒn cña ngưêi thua. Cả nhóm ngồi chơi đánh bạc đến khoảng 22 giờ 30 

phút cùng ngày thì bị phát hiện, bắt quả tang, lợi dụng sơ hở T đã bỏ trốn. Cơ 

quan điều tra đã thu giữ tại vị trí đánh bạc số tiền 8.100.000đ; 01 bát sứ; 01 đĩa 

sứ; 04 quân vị hình tròn làm từ vỏ bao thuốc lá; thu giữ trên người K 1.100.000đ; 

thu giữ trên người C 1.000.000đ; thu giữ trên người Ph 900.000đ; thu giữ trên 

người H1 1.200.000đ; thu giữ trên người Th1 750.000đ; thu giữ trên người H 

650.000đ; thu giữ trên người Đ 300.000đ. K, C, Ph, H1, Th1, H, Đ đều xác định 

số tiền thu trên người để sử dụng vào việc đánh bạc. Ngày 24/7/2018 T ra đầu thú, 

khai nhận hành vi phạm tội và xác định khi bỏ chạy đã để tại vị trí ngồi đánh bạc 

số tiền 900.000đ và cầm theo 2.500.000đ là tiền sử dụng đánh bạc. 

Qu¸ tr×nh ®iÒu tra ®· x¸c ®Þnh sè tiÒn c¸c bÞ cáo dïng ®Ó ®¸nh b¹c như 

sau: X cã 2.400.000® khi bÞ b¾t ®· thua hÕt; Th1 cã 2.000.000® khi bÞ b¾t cßn 

750.000®; Ph cã 900.000® khi bÞ b¾t cßn 900.000®; C cã 2.200.000® khi bÞ b¾t 

cßn 1.000.000®; K cã 1.600.000® khi bÞ b¾t cã 1.100.000®; H1 cã 1.400.000® 

khi bÞ b¾t cßn 1.200.000®; H cã 1.700.000® khi bÞ b¾t cßn 650.000®; § cã 
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2.700.000® khi bÞ b¾t cßn 300.000®; Th cã 700.000® khi bÞ b¾t ®· thua hÕt; T cã 

900.000® khi bÞ b¾t ®· bỏ l¹i 900.000® vµ cÇm theo 2.500.000® bá ch¹y.  

Tæng sè tiÒn c¸c bÞ c¸o sö dông ®Ó ®¸nh b¹c là 16.500.000đ. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 02/2019/HS-ST ngày 11/01/2019 của Tòa 

án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã quyết định:  

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm b khoản 1; khoản 3 Điều 322; điểm s 

khoản 1; khoản 2 Điều 51; khoản 2 Điều 35;  Điều 17; Điều 55; Điều 58 Bộ luật 

hình sự. Tuyên bố bị cáo Vũ Quốc X phạm tội " Đánh bạc" và tội “Gá bạc”; Xử 

phạt bị cáo Vũ Quốc X 08 (tám) tháng tù về tội Đánh bạc; 12 (mười hai) tháng 

tù về tội Gá bạc. Tổng hợp chung của hai tội là 20 (hai mươi) tháng tù (được trừ 

02 ngày tạm giữ từ ngày 24/7/2018 đến ngày 25/7/2018). Thời hạn tù tính từ 

ngày bắt thi hành án. 

Căn cứ khoản 1; 3 Điều 321; điểm s khoản 1; khoản 2 Điều 51; khoản 2 

Điều 35; Điều 17; Điều 58  Bộ luật hình sự; Tuyên bố bị cáo Đoàn Văn Đ phạm 

tội " Đánh bạc"; Xử phạt bị cáo Đoàn Văn Đ 11 (mười một)  tháng tù (được trừ  

02 ngày tạm giữ từ ngày 24/7/2018 đến ngày 25/7/2018). Thời hạn tù tính từ 

ngày bắt thi hành án. 

Ngoài ra bản án còn tuyên về tội danh, hình phạt chính, hình phạt bổ sung, 

vật chứng, án phí sơ thẩm hình sự, quyền kháng cáo của các bị cáo khác. 

Ngày 15/01/2019 bị cáo Vũ Quốc X có đơn kháng cáo đề nghị được giảm 

nhẹ hình phạt và được hưởng án treo và bị cáo Đoàn Văn Đ có đơn kháng cáo đề 

nghị cho bị cáo được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Bị cáo Đ giữ nguyên nội dung kháng cáo, bị cáo thừa nhận Tòa án nhân 

dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương xét xử về tội danh là đúng, bị cáo 

không kháng cáo nội dung này. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Hải Dương tham gia 

phiên tòa phát biểu ý kiến: Áp dụng điểm a,b khoản 1 Điều 355, 356 và 357 của 

Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS), không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ 

Quốc X và giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo X. Chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo Đoàn Văn Đ và sửa bản án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo 

Đ. Về án phí: Bị cáo X phải chịu án phí hình sự phúc thẩm, bị cáo Đ không phải 

chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Kháng cáo của các bị cáo trong thời gian luật định nên là 

kháng cáo hợp lệ. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Vũ Quốc X vắng mặt và có 

đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Trước khi mở phiên tòa , bà Nguyễn Thị Ngọc 
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Bích đã được phân công thay ông Lại Anh Vân tham gia xét xử vụ án. Căn cứ 

Điều 349 và 351 của Bộ luật tố tụng hình sự, HĐXX tiến hành xét xử vụ án theo 

quy định. 

[2] Về nội dung, HĐXX xét thấy: Lời nhận tội của bị cáo Đ tại phiên tòa 

phù hợp với lời khai và các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, nên có đủ cơ sở 

kết luận: Kho¶ng 20 giờ 00 phút ngµy 23/7/2018, t¹i nhµ cña Vò Quèc X ë làng 

V, khu § Ph, phường Q, TP. H D, bị cáo X đã thu tiền của các bị cáo khác rồi 

cảnh giới đồng thời cùng các bị cáo Đoàn Văn Đ, Đoàn Văn C, Đoàn Văn H, Vũ 

Văn H1, Vũ Quốc Th1, Cao Văn Ph, Lê Khả Th, Vũ Văn K, Đoàn Văn T đánh 

bạc sát phạt nhau bằng tiền dưíi h×nh thøc ®¸nh xãc ®Üa. Tæng số tiền các bị cáo 

sö dông ®Ó ®¸nh b¹c lµ 16.500.000® (Mưêi s¸u triÖu n¨m tr¨m ngh×n ®ång). Tßa 

¸n nh©n d©n thµnh phè H¶i D­¬ng ®· xÐt xö Vũ Quốc X về tội “Đánh bạc” theo 

khoản 1 Điều 321 BLHS và tội “Gá bạc” theo điểm b khoản 1 Điều 322 BLHS; 

bị cáo Đoàn Văn Đ vÒ téi “§¸nh b¹c” theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 321 BLHS 

lµ cã c¨n cø ph¸p luËt. Về tội danh, các bị cáo không kháng cáo nên HĐXX 

không xem xét.  

[3] Xét kháng cáo của bị cáo Vũ Quốc X, HĐXX xét thấy: Với tính chất 

hành vi của bị cáo, Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã 

xử phạt bị cáo Vũ Quốc X 08 (tám) tháng tù về tội Đánh bạc; 12 (mười hai) 

tháng tù về tội Gá bạc. Tổng hợp chung của hai tội là 20 (hai mươi) tháng tù 

được trừ 02 ngày tạm giữ từ ngày 24/7/2018 đến ngày 25/7/2018. Bị cáo là 

người có nhân thân không tốt. Bị cáo bị xét xử trong cùng một lần về nhiều tội. 

Cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và  tuyên mức 

hình phạt đối với bị cáo như trên là phù hợp. Tại cấp phúc thẩm bị cáo không 

nộp thêm chứng cứ gì mới làm căn cứ giảm nhẹ hình phạt. Do vậy không có căn 

cứ chấp nhận kháng cáo và giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo X, 

như vậy là phù hợp với điểm a khoản 1 Điều 355 và 356 của Bộ luật tố tụng 

hình sự. 

 [4] Xét kháng cáo của bị cáo Đoàn Văn Đ, HĐXX xét thấy: Tòa án nhân 

dân thành phố Hải Dương đã áp dụng đúng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự, nhân thân đối với bị cáo và xử phạt Đoàn Văn Đ 11 (mười một) tháng 

tù (được trừ  02 ngày tạm giữ) là phù hợp. Tuy nhiên bị cáo là người có nhân 

thân tốt, không có tiền án, tiền sự. Trong vụ án này bị cáo không phải chịu tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Đ có 

thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự, được tặng danh hiệu chiến sĩ tiên tiến. Tại 

cấp phúc thẩm bị cáo nộp biên lai thu tiền với số tiền là 12.000.000đ tiền phạt, 

điều đó thể hiện sự ăn năn, hối cải, có ý thức trong việc chấp hành pháp luật, đây 

là tình tiết mới phát sinh trong quá trình xét xử phúc thẩm, HĐXX cần áp dụng 

đối với bị cáo khi xem xét giải quyết kháng cáo. Xét thấy bị cáo có nơi cư trú ổn 
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định, rõ ràng, việc cho bị cáo được hưởng án treo không làm ảnh hưởng đến an 

ninh trật tự tại địa phương. Do vậy, căn cứ Điều 65 của Bộ luật hình sự, điểm b 

khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự chấp 

nhận kháng cáo của bị cáo Đoàn Văn Đ và sửa bản án sơ thẩm đối với bị cáo Đ 

theo hướng cho bị cáo được hưởng án treo. 

 [5] Về án phí: Kháng cáo của bị cáo X không được chấp nhận nên bị cáo 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Kháng cáo của bị cáo Đ được chấp nhận 

nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

 [6] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không 

bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

 Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ Quốc X, giữ nguyên bản án 

hình sự sơ thẩm số 02/2018/HS-ST ngày 11/01/2019 của Tòa án nhân thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương đối với bị cáo Vũ Quốc X. 

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm b khoản 1; khoản 3 Điều 322; điểm s 

khoản 1; khoản 2 Điều 51;  Điều 17; Điều 55; Điều 58 Bộ luật hình sự. Xử phạt 

bị cáo Vũ Quốc X 08 (tám) tháng tù về tội Đánh bạc; 12 (mười hai) tháng tù về 

tội Gá bạc. Tổng hợp chung của hai tội là 20 (hai mươi) tháng tù (được trừ 02 

ngày tạm giữ từ ngày 24/7/2018 đến ngày 25/7/2018). Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. 

2. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật 

tố tụng hình sự. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đoàn Văn Đ và sửa bản án 

hình sự sơ thẩm số 02/2018/HS-ST ngày 11/01/2019 của Tòa án nhân thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương đối với bị cáo Đoàn Văn Đại. 

Căn cứ khoản 1; 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; 

Điều 58, Điều 65 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Đoàn Văn Đ 11 (mười 

một)  tháng tù cho hưởng án treo về tội Đánh bạc. Thời gian thử thách là 22 (hai 

mươi hai) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. 

Giao bị cáo Đoàn Văn Đ cho UBND phường Q, thành phố HD, tỉnh Hải 

Dương nơi bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia 

đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc 

giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo Đ thay 

đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án 

hình sự. 

 Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm 

nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có 
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thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho 

hưởng án treo.  

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự, khoản 

2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Đoàn Văn Đ không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Bị cáo Vũ Quốc X phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự 

phúc thẩm. 

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận:  

- VKSND tỉnh Hải Dương; 

- Sở Tư Pháp tỉnh Hải Dương; 

-Phòng HSNV-Công an tỉnh Hải Dương; 

- VKSND, TAND thành phố Hải Dương; 

- CQCSĐT, CQ T.H.A .HS - CA Tp Hải 

Dương 

- Chi cục THADS thành phố Hải Dương; 

- Các bị cáo; 

- Lưu tòa; Lưu HS 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Minh Tân 

 

 


